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THÔNG TƯ  
 Hướng dẫn lập kế  hoạch tài  chính đố i  vớ i  các chương trình, 

 dự  án sử  dụng nguồn vốn hỗ  trợ  phát triển chính thức (ODA) 
 
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về 

việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA); 

Liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình lập kế 
hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (sau đây gọi tắt là chương trình, dự án ODA) như sau: 

 
I .  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh: 
Thông tư này bao gồm các quy định hướng dẫn việc lập kế hoạch tài chính đối với 

các chương trình, dự án ODA trong các giai đoạn vận động ODA; lập, thẩm định, phê 
duyệt chương trình, dự án ODA và chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự 
án ODA 

2. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án ODA: 
Việc lập kế hoạch tài chính cho các chương trình, dự án ODA phải bảo đảm: 
- Tuân thủ các quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam, các cam kết giữa 

Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ nước ngoài trong việc thực hiện các chương 
trình, dự án ODA.  

- Huy động vốn ODA và bố trí vốn đối ứng một cách có hiệu quả, tránh lãng phí, 
phù hợp với tiến độ và khả năng thực tế triển khai của chương trình, dự án ODA. 

3. Nội dung kế hoạch tài chính của chương trình, dự án ODA: 
Bao gồm kế hoạch vốn ODA (vốn vay nợ, vốn viện trợ không hoàn lại, phân theo 

từng nước hoặc tổ chức tài trợ); vốn trong nước (vốn ngân sách trung ương, vốn ngân 
sách địa phương, vốn tín dụng trong nước, vốn tự có của chủ đầu tư, vốn đóng góp của 
người thụ hưởng dự án và các nguồn vốn khác theo quy định của luật pháp Việt Nam). 

4. Phương thức lập kế hoạch tài chính các chương trình, dự án ODA: 
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4.1. Phù hợp với cơ chế tài chính trong nước, các chương trình, dự án ODA được 
phân thành các dạng sau: 

- Chương trình, dự án ODA được Nhà nước cấp phát từ Ngân sách Nhà nước. 
- Chương trình, dự án ODA được Nhà nước cho vay lại. 
- Chương trình, dự án ODA được Nhà nước cấp phát một phần và cho vay lại một 

phần. 
4.2. Việc lập kế hoạch tài chính cho toàn bộ hoặc cho một phần chương trình, dự 

án ODA được Nhà nước cấp phát từ Ngân sách nhà nước được thực hiện theo các hình 
thức như sau:  

a. Các dự án chi đầu tư xây dựng cơ bản phải lập kế hoạch tài chính theo nguồn 
vốn xây dựng cơ bản.  

b. Các dự án có tính chất chi hành chính sự nghiệp phải lập kế hoạch tài chính theo 
nguồn vốn chi hành chính sự nghiệp, cụ thể theo từng lĩnh vực chi.  

c. Trường hợp chương trình, dự án ODA có nội dung chi hỗn hợp cả cấu phần chi 
xây dựng cơ bản và cấu phần chi hành chính sự nghiệp (sau đây gọi tắt là dự án hỗn 
hợp) thì việc lập và thực hiện kế hoạch tài chính theo nguyên tắc cấu phần dự án có 
hình thức chi đầu tư xây dựng cơ bản thì lập kế hoạch, quản lý chi tiêu và quyết toán 
nguồn vốn theo loại dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), cấu phần dự án có hình 
thức chi hành chính sự nghiệp (HCSN) thì lập kế hoạch, quản lý chi tiêu và quyết toán 
nguồn vốn theo loại dự án có tính chất hành chính sự nghiệp. 

Trong một số trường hợp đặc biệt nếu một trong hai cấu phần của dự án hỗn hợp là 
quá nhỏ và chủ dự án hoặc cơ quan chủ quản dự án có yêu cầu lập kế hoạch tài chính 
thống nhất theo một trong hai loại dự án (XDCB hoặc HCSN), thì Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp cùng Bộ Tài chính xem xét và quyết định.  

4.3. Trong quyết định đầu tư chương trình, dự án ODA phải quy định rõ chương 
trình, dự án ODA thuộc hình thức chi XDCB, chi HCSN hay hỗn hợp theo quy định 
tại mục 4.2 trên. 

5. Vốn đối ứng:  
Vốn đối ứng được bố trí theo các nội dung qui định tại khoản 12, điều 5 Quy chế 

Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định 
số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ. Cụ thể như sau:  

5.1. Tất cả các chương trình, dự án ODA có yêu cầu về vốn đối ứng hàng năm đều 
phải lập kế hoạch vốn đối ứng. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm tổng hợp yêu 
cầu và lập kế hoạch về vốn đối ứng của các chương trình, dự án ODA do mình trực 
tiếp quản lý. 

5.2. Vốn đối ứng không áp dụng đối với các chương trình, dự án ODA mà trong 
Điều ước quốc tế ký kết không quy định cụ thể phía Việt Nam phải đóng góp, kể cả 
vốn góp bằng tiền, bằng hiện vật hay bằng các trách nhiệm khác.  

 2



5.3. Các chương trình, dự án ODA thuộc diện Ngân sách nhà nước cho vay lại 
hoặc chương trình, dự án ODA một phần cấp phát, một phần cho vay lại thì Chủ dự án 
phải tự bố trí toàn bộ vốn đối ứng và phải giải trình đầy đủ trong quá trình lập và phê 
duyệt dự án về khả năng đảm bảo vốn đối ứng. 

Đối với các dự án thuộc loại trên, chủ dự án được ưu tiên vay vốn đối ứng từ các 
nguồn tín dụng của Nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả vốn vay (gốc và lãi) theo 
đúng hợp đồng tín dụng. 

5.4. Đối với các dự án thuộc diện Ngân sách Nhà nước cấp phát thì vốn đối ứng do 
Ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán Ngân sách Nhà nước hàng 
năm theo nguồn vốn xây dựng cơ bản hoặc hành chính sự nghiệp tương ứng và phân 
cấp cụ thể như sau: 

- Ngân sách Trung ương đảm bảo vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA 
do các Bộ, cơ quan Trung ương là chủ dự án trực tiếp quản lý và thực hiện. 

- Ngân sách địa phương đảm bảo vốn đối ứng cho các dự án do địa phương là chủ 
dự án và trực tiếp quản lý (bao gồm cả các dự án thành phần hoặc tiểu dự án do các địa 
phương thực hiện thuộc các chương trình, dự án ODA do các Bộ, cơ quan trung ương 
là chủ dự án). 

5.5. Vốn đối ứng được bố trí trong kế hoạch hàng năm cho các dự án có đủ các 
điều kiện sau: 

- Điều ước quốc tế về dự án đã có hiệu lực. 
- Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư trong nước.  
5.6. Đối với những chương trình, dự án ODA mà Điều ước quốc tế về dự án đã ký 

nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã có hiệu lực, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư 
trong nước thì cơ quan chủ quản dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tài chính (trong thời gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự phòng chi 
XDCB hoặc từng lĩnh vực chi HCSN (theo tính chất vốn đối ứng), trình cấp có thẩm 
quyền quyết định (nếu là trường hợp Ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm bố trí 
vốn đối ứng) hoặc chủ dự án có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản dự án (trong 
thời gian lập dự toán ngân sách) để bố trí trong dự phòng Ngân sách địa phương, trình 
cấp có thẩm quyền quyết định (nếu là trường hợp Ngân sách địa phương chịu trách 
nhiệm bố trí vốn đối ứng) 

5.7. Các cơ quan chủ quản phải ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng trong dự toán ngân 
sách hàng năm nhằm thực hiện các cam kết tại các Điều ước quốc tế ODA đã ký và 
phù hợp với khả năng giải ngân thực tế hàng năm của chương trình, dự án ODA.  

Các chủ dự án có trách nhiệm sử dụng nguồn vốn đối ứng đúng mục đích và có 
hiệu quả. 

II .NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ  THỂ  
1. Dự kiến về nguồn vốn và cơ chế tài chính đối với các chương trình, dự án trong 

giai đoạn vận động ODA: 
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1.1. Khi xây dựng đề cương chương trình, dự án ODA, các cơ quan chủ quản phải 
nêu rõ các đề xuất về tài chính bao gồm dự kiến mức vốn ODA (vốn vay nợ, vốn viện 
trợ không hoàn lại), vốn đối ứng và dự kiến cơ chế tài chính trong nước (mẫu đề 
cương chi tiết chương trình, dự án tại Phụ lục 3, Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 
20 tháng 9 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản 
lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức). 

1.2. Danh mục chương trình, dự án ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
và ý kiến chấp thuận của nhà tài trợ nước ngoài là cơ sở để xây dựng báo cáo nghiên 
cứu khả thi đối với chương trình, dự án ODA và cơ chế tài chính trong nước. 

1.3. Vốn chuẩn bị chương trình, dự án:  
Căn cứ vào danh mục chương trình, dự án ODA do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông 

báo, cơ quan chủ quản lập kế hoạch vốn chuẩn bị chương trình, dự án ODA theo cùng 
quy trình lập, phê duyệt kế hoạch tài chính quy định tại mục 3 và 4 dưới đây, trong đó 
phân chia cụ thể phần vốn được các nhà tài trợ cung cấp, vốn tự bố trí và vốn đề nghị 
ngân sách hỗ trợ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.  

Đối với các chương trình, dự án ODA do nhà tài trợ cung cấp riêng lẻ không nằm 
trong kế hoạch (hay danh mục ưu tiên vận động ODA) và không ký Điều ước quốc tế 
khung về ODA, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận, cơ 
quan chủ quản lập kế hoạch vốn chuẩn bị chương trình, dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư và Bộ Tài chính. 

2. Dự kiến vốn đầu tư và cơ chế tài chính đối với các chương trình, dự án trong 
giai đoạn xây dựng, thẩm định, phê duyệt các văn kiện dự án:  

Căn cứ vào thông báo bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các chương 
trình, dự án ODA đã được nhà tài trợ đồng ý xem xét tài trợ trong từng thời kỳ, các cơ 
quan chủ quản chỉ đạo các chủ dự án lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi 
hoặc văn kiện chương trình, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2.1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của chương trình, dự án ODA: 
Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của các chương trình, dự án ODA được lập 

theo các quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của 
Chính phủ về Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 
tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng ODA, cần 
phải thể hiện rõ các nội dung sau: 

- Dự kiến cơ cấu và hình thức tài trợ hay đồng tài trợ của các nhà tài trợ cụ thể cho 
các cấu phần của chương trình, dự án ODA. 

- Khả năng đảm bảo vốn đối ứng từ các nguồn: tự cân đối của chủ dự án, nguồn 
vốn tín dụng, vốn đóng góp của đối tượng thụ hưởng và các nguồn vốn khác. 

Trường hợp áp dụng cơ chế cho vay lại, các chủ dự án phải căn cứ vào các điều 
kiện cho vay lại khung quy định tại Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của 
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Chính phủ ban hành theo Quyết định số 02/2000/QĐ-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2000 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính để lập phương án hoàn vốn sơ bộ của dự án. 

2.2. Báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình, dự án ODA:  
Trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của các chương trình, dự án ODA lập theo các 

quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về 
Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 
2001 của Chính phủ về ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng ODA, cần phải thể hiện 
rõ các nội dung sau: 

- Điều kiện cụ thể đối với các nguồn vốn trong và ngoài nước tài trợ cho chương 
trình, dự án (như thời hạn vay, thời gian ân hạn, lãi suất, các loại phí vay và các điều 
kiện khác...). 

- Cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án (cấp phát hay 
cho vay lại). 

Trường hợp áp dụng cơ chế cho vay lại, chủ dự án phải có phương án hoàn vốn chi 
tiết (theo thời kỳ trả nợ, nguồn thu...) căn cứ vào các điều kiện cho vay lại khung qui 
định tại Quy chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ ban hành theo Quyết 
định số 02/2000/QĐ-BTC ngày 6 tháng 1 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
Trường hợp dự án không thể áp dụng được theo các điều kiện khung này phải có giải 
trình lý do cụ thể, đề xuất các điều kiện cho vay lại phù hợp với từng loại dự án và 
nguồn tài trợ, để Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan có liên quan xem xét trình Thủ 
tướng Chính phủ quyết định. 

2.3. Trong quyết định phê duyệt báo cáo khả thi phải ghi rõ toàn bộ các nội dung 
cụ thể nêu tại mục 2.2 trên đây, quy định rõ cơ chế tài chính trong nước đối với 
chương trình, dự án kể cả về hình thức và phương thức giao vốn giữa các bên liên 
quan đối với chương trình, dự án; chi tiết từng cấu phần chi xây dựng cơ bản, chi hành 
chính sự nghiệp và phân cấp rõ nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách trong việc bố trí 
vốn đối ứng. 

2.4. Căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi, văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt, chủ dự án lập và gửi cho cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
Tài chính kế hoạch sử dụng vốn theo tiến độ triển khai thực hiện dự án có phân chia 
theo năm từ năm đầu đến năm hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào sử dụng, chia ra cụ 
thể vốn ODA (theo từng nhà tài trợ), vốn đối ứng; theo các hình thức Ngân sách nhà 
nước cấp phát (xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp), cho vay lại và các hình thức 
khác (theo mẫu biểu tại Phụ lục số 1 của Thông tư này). 

3. Quy trình lập, phê duyệt và giao kế hoạch tài chính hàng năm đối với các 
chương trình dự án sử dụng vốn ODA:  

3.1. Quy trình lập, phê duyệt, giao kế hoạch vốn chuẩn bị chương trình, dự án, vốn 
chuẩn bị thực hiện và thực hiện chương trình, dự án ODA được tiến hành theo đúng 
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trình tự lập và phê duyệt Ngân sách nhà nước quy định tại Luật Ngân sách nhà nước 
và các văn bản pháp luật qui định về quản lý đầu tư và xây dựng. 

3.2. Căn cứ lập kế hoạch tài chính đối với chương trình, dự án ODA:  
- Điều ước quốc tế đã ký với nhà tài trợ nước ngoài; 
- Các quy định về xây dựng kế hoạch và dự toán Ngân sách nhà nước, các chế độ 

và định mức chi tiêu tài chính hiện hành; 
- Tiến độ và khả năng thực tế triển khai dự án; 
Hàng năm, phù hợp với thời gian lập dự toán Ngân sách nhà nước, căn cứ vào các 

quy định, tình hình nói trên, Chủ dự án lập kế hoạch tài chính chương trình, dự án 
ODA gửi cơ quản chủ quản cấp trên để tổng hợp. Nếu là dự án có sử dụng vốn cho vay 
lại thì các kế hoạch này phải gửi cho cả Cơ quan cho vay lại. 

Các kế hoạch tài chính phải được lập theo đúng quy định về mẫu biểu tại Phụ lục 
số 2 của Thông tư này, kèm theo các báo cáo thuyết minh nêu rõ cơ sở, căn cứ tính 
toán, phân tích đánh giá tình hình thực hiện, các vấn đề vướng mắc, tồn tại cụ thể và 
kiến nghị biện pháp giải quyết; và phải được gửi theo đúng quy định về thời gian mà 
cơ quan chủ quản quy định để bảo đảm thời gian tổng hợp dự toán Ngân sách nhà 
nước hàng năm. 

3.3. Các cơ quan chủ quản tổng hợp tình hình thực hiện cả năm, và dự kiến kế 
hoạch tài chính năm sau đối với vốn ODA và vốn đối ứng của các chương trình, dự án 
ODA thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính (theo mẫu 
biểu tại Phụ lục số 3 của Thông tư này). 

3.4. Căn cứ vào các kế hoạch tài chính cho các chương trình, dự án ODA do các cơ 
quan chủ quản gửi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì xem xét và tổng hợp 
kế hoạch tài chính của các chương trình, dự án ODA hàng năm, trên cơ sở đó tổng hợp 
chung vào dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm, theo phân công như sau: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc 
cấu phần đầu tư xây dựng cơ bản trong các dự án hỗn hợp. 

- Bộ Tài chính chủ trì đối với các dự án có tính chất hành chính sự nghiệp hoặc cấu 
phần có tính chất hành chính sự nghiệp trong các dự án hỗn hợp.  

Sau khi dự toán Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính giao dự toán Ngân sách nhà nước cho các cơ quan 
chủ quản theo đúng quy định hiện hành, trong đó ghi rõ vốn ngoài nước của các 
chương trình, dự án ODA.  

Căn cứ dự toán Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc quyết 
định, cơ quan chủ quản giao kế hoạch phân bổ vốn (gồm cả vốn ODA và vốn đối ứng) 
chi tiết cho các chương trình, dự án ODA, đồng thời thông báo cho cơ quan tài chính 
và cơ quan kho bạc đồng cấp. 

3.5. Căn cứ thông báo vốn của cơ quan có thẩm quyền, Kho bạc nhà nước thực 
hiện việc kiểm soát và thanh toán vốn đối ứng theo chế độ cấp phát Ngân sách nhà 
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nước hiện hành (vốn đầu tư XDCB kiểm soát và thanh toán theo chế độ đầu tư XDCB, 
vốn HCSN kiểm soát và thanh toán theo chế độ kinh phí HCSN). 

4. Điều chỉnh kế hoạch tài chính, điều chuyển vốn đối ứng và xử lý các trường hợp 
đột xuất ngoài kế hoạch: 

4.1. Cơ quan chủ quản, căn cứ vào tình hình thực hiện của các chương trình, dự án 
ODA để điều chỉnh hoặc trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch tài chính 
hàng năm đối với chương trình, dự án theo qui định hiện hành, trên cơ sở đó bố trí điều 
chuyển phần vốn đối ứng thuộc ngân sách cấp phát từ các chương trình, dự án không 
có khả năng thực hiện hết sang các chương trình, dự án ODA khác có đầy đủ thủ tục 
và khả năng thực hiện vượt kế hoạch trong năm, đồng thời thông báo cho cơ quan tài 
chính và cơ quan kho bạc đồng cấp. Căn cứ thông báo điều chỉnh vốn của cơ quan có 
thẩm quyền, Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục thanh toán. Trường hợp gặp khó khăn 
đột xuất về vốn đối ứng Chủ dự án phải báo cáo Cơ quan chủ quản để có biện pháp 
giải quyết. 

Việc điều chuyển vốn đối ứng từ dự án thừa sang dự án thiếu chỉ được thực hiện 
trong cùng một lĩnh vực chi. Không điều chuyển vốn đối ứng của các dự án thuộc lĩnh 
vực chi đầu tư XDCB sang các dự án thuộc lĩnh vực chi thường xuyên và ngược lại; 
không được điều chuyển vốn từ lĩnh vực y tế sang lĩnh vực giáo dục-đào tạo và ngược 
lại... 

4.2. Đối với các chương trình, dự án ODA không kịp bố trí vốn đối ứng trong kế 
hoạch ngân sách hàng năm hoặc có nhu cầu đột xuất về vốn đối ứng (các dự án do 
Ngân sách Nhà nước đảm bảo vốn đối ứng), các Cơ quan chủ quản phải tự sắp xếp 
trong phạm vi ngân sách được giao. Trường hợp không thể tự sắp xếp được thì được 
phép sử dụng nguồn vốn dự phòng nói ở điểm 5.6. Phần I của Thông tư này. 

5. Sử dụng và hoàn trả vốn ứng trước (theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 
17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ): 

5.1. Vốn ứng trước là vốn Ngân sách nhà nước ứng trước theo kế hoạch hàng năm 
cho các chương trình, dự án ODA thuộc diện được cấp phát từ Ngân sách nhà nước để 
thực hiện một số hạng mục của chương trình, dự án đã được cam kết tài trợ từ nguồn 
vốn ODA và đã được ghi kế hoạch nhưng chưa rút được vốn ODA, nên chủ dự án 
không có nguồn vốn để triển khai các công việc. Cấp ngân sách nào chịu trách nhiệm 
bố trí vốn đối ứng (nói ở điểm 5.4 phần I) cũng đồng thời chịu trách nhiệm bố trí 
nguồn vốn ứng trước này. 

5.2. Vốn ứng trước chỉ được áp dụng đối với các dự án hoặc cấu phần dự án được 
áp dụng phương thức rút vốn “hoàn vốn” được quy định cụ thể trong các Điều ước 
quốc tế về ODA. 

Bắt đầu từ năm kế hoạch có phát sinh phương thức rút vốn này, căn cứ vào mức độ 
chi tiêu và thời gian cần thiết để rút vốn từ nhà tài trợ, dự án phải xác định và ghi vào 
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kế hoạch vốn đối ứng của năm đó để được bố trí một khoản vốn ứng trước từ Ngân 
sách nhà nước. 

5.3. Cơ quan tài chính các cấp phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư đồng cấp 
xem xét, quyết định bố trí vốn cho chương trình, dự án có nhu cầu vốn ứng trước. 

Việc hoàn vốn ứng trước phải được quyết toán hàng năm và Kho bạc nhà nước các 
cấp chịu trách nhiệm thu hồi cho Ngân sách Nhà nước (tuỳ thuộc cấp Ngân sách nào 
đã bố trí vốn đối ứng cho dự án) vào cuối năm kế hoạch. Cơ quan tài chính các cấp 
chịu trách nhiệm bố trí tiếp nguồn vốn ứng trước theo kế hoạch năm sau (nếu có nhu 
cầu) để bảo đảm tính liên tục thực hiện dự án.   

6. Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính:  
Chủ dự án và cơ quan chủ quản có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình thực 

hiện kế hoạch tài chính theo quy định tại Thông tư số 06/2001/TT-BKH ngày 30 tháng 
9 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử 
dụng Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 
17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ. Báo cáo định kỳ về tình 
hình thực hiện kế hoạch tài chính của các chương trình dự án ODA là cơ sở để vận 
động vốn ODA và lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình dự án. 

III .  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế 

Thông tư liên tịch số 6/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1998 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các 
chương trình, dự án ODA. Những quy định trước đây trái với Thông tư này không còn 
hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề phát sinh, đề nghị phản 
ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi và bổ sung. 

 
 BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG 
 BỘ TÀI CHÍNH BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 (đã ký) (đã ký)  
 
 
 Nguyễn Sinh Hùng Võ Hồng Phúc 



 

Phụ lục 1 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

                                                                                               Ngày     tháng      năm 

DỰ  KIẾN RÚT VỐN CỦA CHƯƠNG TRÌNH DỰ  ÁN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tên các hạng mục 
(hay hoạt động) 

chủ yếu 

Tổng vốn chương trình dự án Năm (bắt đầu)  Năm..... Năm (kết thúc) 

      VTổng 
số 

ODA Trong nước Vốn ngân sách nhà nước Vốn 
khác 

Vốn ngân sách nhà nước Vốn 
khác

ốn 
khác 

    Nhà
tài 
trợ 

 Nhà 
tài 
trợ 

Vốn 
NSNN

Vốn 
khác 

Vốn cấp phát Vốn 
ODA 
NS 
cho 
vay 
lại 

Vốn cấp phát Vốn 
ODA 
NS 
cho 

vay lại

Vốn cấp phát Vốn 
ODA 
NS 
cho 
vay 
lại 

 

       XDCB HCSN   XDCB HCSN   XDCB HCSN  

           ốn 
ODA
V Vốn 

đối 
ứng 

Vốn 
ODA 

Vốn 
đối 
ứng 

Vốn 
ODA 

Vốn 
đối 
ứng

Vốn 
ODA

Vốn 
đối 
ứng

 Vốn 
ODA

Vốn 
đối 
ứng 

Vốn 
ODA

Vốn 
đối 
ứng

Tổng số                        

I. Hạng mục (hoạt 
động) 1 

                       

II. Hạng mục 
(hoật động) 2 

                       

III. Hạng mục 
(hoạt động) 3 

                       

IV......                        

                                                                                                                                                                                    Trưởng ban Quản lý dự án 
                                                                                                                                                                                     (Ký tên và đóng dấu) 

 



 

Phụ lục 2 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

Ngày       tháng      năm 

 
KẾ  HOẠCH VỐN NĂM.. . . . . . . . . . . . . . .  DỰ  ÁN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Tên hạng mục hay 
hoạt động chủ yếu 

Tổng  
vốn ODA 

 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Luỹ kế 
rút vốn 
ODA 

Kế hoạch và thực hiện rút vốn năm Ghi chú (về 
tiến độ triển 

khai) 

     Vay Viện 
trợ 

Tổng số Vốn ngân sách cấp Vốn ODA 
NS cho vay 

ứng 

Vốn đối ứng khác  

  p     ốn 
ODA
V Vốn 

đối 
ứng 

Xây dựng cơ bản Hành chính sự nghiệ TDĐT NN Khác  

       Vốn ODA Vốn 
đối 
ứng 

Vốn ODA Vốn đối 
ứng 

    

             Vay Viện 
trợ 

Vay Viện 
trợ 

Kế hoạch đầu năm                 
Hạng mục (hay hoạt 
động) 1 

                

Hạng mục (hay hoạt 
động) 2 

                

Thực hiện đến 30/6                 
Hạng mục (hay hoạt                 
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động) 1 
Hạng mục (hay hoạt 
động) 2 

                

Ước thực hiện cả 
năm 

                

Hạng mục (hay hoạt 
động) 1 

                

Hạng mục (hay hoạt 
động) 2 

                

Dự kiến kế hoạch 
năm sau 

                

Hạng mục (hay hoạt 
động) 1 

                

Hạng mục (hay hoạt 
động) 2 

                

TDĐTNN: Tín dụng đầu tư Nhà nước 
Trưởng ban quản lý dự án 

 (Ký tên và dóng dấu) 
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Phụ lục 3 
CƠ QUAN CHỦ QUẢN:............. Ngày    tháng    năm 

 
KẾ  HOẠCH VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ  ÁN SỬ  DỤNG VỐN ODA NĂM . . . . . . . . . . . . .  

Đơn vị: 
Tên chương trình dự án 

và nhà tài trợ 
Tổng vốn 

ODA 
Thời gian 
thực hiện 

Luỹ kế 
rút vốn 
ODA 

Kế hoạch và thực hiện rút vốn năm   Ghi chú (về 
tiến độ triển 

khai) 

     Vay Viện 
trợ 

Tổng số Vốn ngân sách cấp Vốn ODA NS 
cho vay ứng 

Vốn đối ứng 
khác 

 

        ốn 
ODA
V Vốn đối 

ứng 
Xây dựng cơ bản Hành chính sự nghiệp TDDT

NN 
 Khác  

           Vốn ODA Vốn 
đói ứng 

Vốn ODA Vốn đối 
ứng 

             Vay Viện 
trợ 

Vay Viện 
trợ 

Kế hoạch đầu năm                 

I. Chuẩn bị chương trình 
dự án 

                

1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

II. Chuẩn bị thực hiện và 
thực hiện 
1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

Thực hiện đến 30/6                 

I. Chuẩn bị chương trình 
dự án 

                

1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 
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II. Chuẩn bị thực hiện và 
thực hiện 
1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

Ước thực hiện đến cuối 
năm 

                

I. Chuẩn bị chương trình 
dự án 

                

1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

II. Chuẩn bị thực hiện và 
thực hiện 
1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

Dự kiến kế hoạch năm 
sau 

                

I. Chuẩn bị chương trình 
dự án 

                

1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

II. Chuẩn bị thực hiện và 
thực hiện 
1. Dự án...... (nhóm......) 
2..................... 

                

TDĐT: Tín dụng đầu tư Nhà nước 
Trưởng ban quản lý dự án 

(Ký tên và dóng dấu) 
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